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DANH SÁCH THÍ SINH TRƯỢT SÁT HẠCH 

Của: Trung Tâm Dạy Nghề Thành Đạt 
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STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh Nơi cư trú 
Đã có giấy phép lái xe 

Hạng Trúng tuyển 
Lớp, khóa 

Hạng 

GPLX Trượt SH Ghi chú 

1 LÊ DIÊN CẢNH 01/01/1975 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

2 NGUYỄN NGỌC 
CHUNG 

27/07/1967 X. Bù Nho, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18B2004 Trượt hình B2 

3 NGÔ HOÀNG NHẬT 
CƠ 

30/12/1993 X. Cây Gáo, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai A1 70004K18B2005 Trượt B2 

4 ĐỖ THỊ CÚC 01/01/1987 X. Lộc Phú, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước 70004K18B2001 Trượt hình B2 

5 NGUYỄN VIẾT ĐẠT 16/02/1986 X. Tân Thành, TX. Tân Uyên, T. Bình 
Dương 

70004K18B2003 Trượt đường B2 

6 NGUYỄN THỊ THÚY 
DIỄM 

01/01/1986 X. Đức Hạnh, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18B2004 Trượt B2 

7 NGUYỄN TIẾN DŨNG 30/11/1988 TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. 
Bình Phước 

70004K18B2002 Trượt hình B2 

8 ĐỖ NGỌC GIANG 01/01/1983 P. Long Thủy, TX. Phước Long, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2004 Trượt hình B2 

9 VŨ VĂN HÀ 16/12/1983 X. Lộc An, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước A1 70004K18B2004 Trượt hình B2 

10 THANG VĂN HẢI 01/01/1992 X. Tân Hòa, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt B2 

11 LÊ VIẾT HIỀN 25/09/1966 P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K16B2009 Trượt hình B2 

12 ĐẶNG THỊ HỒNG 16/05/1993 P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

13 PHẠM THỊ THU HỒNG 27/07/1985 X. Tân Hưng, H. Hớn Quản, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2005 Trượt hình B2 

14 NGUYỄN VĂN HÙNG 14/05/1981 X. Phú Nghĩa, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18B2002 Trượt hình B2 

15 PHẠM THỊ HƯỜNG 02/12/1985 P. Tân Đồng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K17B2003 Trượt đường B2 
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16 CHU THỊ KHANG 01/01/1968 X. Phước Sơn, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K18B2003 Trượt đường B2 

17 NGUYỄN THỊ LAN 10/01/1959 X. Trung Hòa, H. Trảng Bom, T. Đồng 
Nai 

70004K18B2002 Trượt đường B2 

18 VƯƠNG THỊ LÀNH 05/10/1978 X. Phú Nghĩa, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18B2002 Trượt đường B2 

19 NGUYỄN THỊ KIM 
LIÊN 

10/08/1977 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K17B2008 Trượt hình B2 

20 LÊ VĂN LINH 26/08/1990 X. Xuân Quang, H. Thọ Xuân, T. Thanh 
Hóa 

70004K18B2005 Trượt B2 

21 ĐỖ THIỆN LONG 01/01/1971 P. Tân Bình, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18C001 Trượt hình C 

22 DƯƠNG VĂN LƯƠNG 01/01/1988 X. Tân Tiến, H. Bù Đốp, T. Bình Phước 70004K17C002 Trượt hình C 

23 LÂM MÂM 01/01/1989 X. Lộc Thành, H. Lộc Ninh, T. Bình 
Phước 

70004K17B2011 Trượt hình B2 

24 DƯƠNG NHẬT MINH 13/09/1967 P. Long Phước, TX. Phước Long, T. 
Bình Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

25 NGUYỄN BÁ NGỌC 15/05/1980 X. Hương Hóa, H. Tuyên Hóa, T. Quảng 
Bình 

70004K18B2005 Trượt B2 

26 BÙI THỊ OANH 26/09/1969 X. Đồng Tâm, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2005 Trượt hình B2 

27 TRỊNH OANH 29/12/1982 X. Lộc An, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước 70004K18B2004 Trượt B2 

28 NGUYỄN VĂN PHÚC 11/11/1980 X. Thanh Hòa, H. Bù Đốp, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2005 Trượt đường B2 

29 NGUYỄN TẤN 
PHƯỚC 

02/01/1967 P. Phước Bình, TX. Phước Long, T. 
Bình Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

30 ĐẶNG PHÚ QUANG 01/01/1969 TT. Cầu Ngang, H. Cầu Ngang, T. Trà 
Vinh 

70004K18B2004 Trượt hình B2 

31 TÔ THỊ QUẾ 10/10/1985 X. Nghĩa Trung, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

32 PHẠM VĂN SÂM 30/09/1992 TT. Chơn Thành, H. Chơn Thành, T. 
Bình Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

33 PHẠM CÔNG SOÁI 16/12/1983 X. Thuận Phú, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt B2 

34 UÔNG VĂN SƠN 07/09/1987 X. Đắk Sin, H. Đắk R'Lấp, T. Đắk Nông 70004K18B2003 Trượt đường B2 

Trang 2/3 



 

STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh Nơi cư trú 
Đã có giấy phép lái xe 

Hạng Trúng tuyển 
Lớp, khóa 

Hạng 

GPLX Trượt SH Ghi chú 

35 LÊ QUANG TÂN 01/01/1986 TT. Tân Phú, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2005 Trượt hình B2 

36 NGUYỄN THANH 
THẮM 

19/11/1986 X. Tân Phước, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

37 NGUYỄN XUÂN 
THANH 

01/01/1962 X. Định An, H. Dầu Tiếng, T. Bình 
Dương 

70004K18B2005 Trượt đường B2 

38 HOÀNG THỊ THOẠI 13/05/1971 X. Thống Nhất, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt đường B2 

39 NGUYỄN THỊ THƠM 15/07/1987 X. Long Hà, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt đường B2 

40 LÊ THỊ HOÀI THU 19/10/1986 P. Tân Xuân, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt đường B2 

41 VŨ MINH THUẤN 02/01/1982 X. Bắc Sơn, H. Trảng Bom, T. Đồng Nai A1 70004K18B2002 Trượt B2 

42 NGUYỄN THỊ THÚY 10/10/1970 X. Phú Nghĩa, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K17B2005 Trượt hình B2 

43 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THÚY 

01/01/1989 X. Long Bình, H. Bù Gia Mập, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt đường B2 

44 NGUYỄN VĂN TRẦN 01/01/1968 X. Thanh Hòa, H. Bù Đốp, T. Bình 
Phước 

A1 70004K18B2005 Trượt hình B2 

45 VŨ VĂN TRUNG 23/03/1976 X. Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18B2002 Trượt hình B2 

46 VŨ ĐÌNH TRUYỀN 24/10/1983 X. Tân Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt đường B2 

47 NGUYỄN CÔNG 
TUÂN 

10/10/1981 X. Tân Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình 
Phước 

70004K18B2005 Trượt hình B2 

48 NGUYỄN ANH TUẤN 20/02/1993 X. Tân Hưng, H. Đồng Phú, T. Bình 
Phước 

70004K18C003 Trượt hình C 

49 MAI THANH TUẤN 28/08/1978 X. Bình Minh, H. Bù Đăng, T. Bình 
Phước 

70004K18B2001 Trượt hình B2 
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